
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 07/2026

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 01/08/2026  - Phòng : 128 - Cơ sở: 209 Phan Thanh
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1 28217106009  Nguyễn Thành  Quân 24/09/2004 Đắk Lắk 30TYC6 Lần 1

2 28206203126  Phan Võ Khánh  Huyền 16/02/2004 Quảng Bình 31CHT10 Lần 1

3 28210346306  Hồ Phước  Thịnh 18/05/2004 Đà Nẵng 31CSC6 Lần 1

4 28204704742  Bùi Thị Mỹ  Hạ 19/02/2004 Quảng Nam 31SHT2 Lần 1

5 28206506101  Nguyễn Thị Yến  Nhi 19/08/2003 Quảng Nam 31SSC1 Thi lại

6 27205445574  Ngô Xuân  Tình 01/02/2003 Nam Định 31SSC4 Lần 1

7 28207105661  Lê Thị Thanh  Tỉnh 30/11/2004 Bình Định 31THT6 Lần 1

8 26215436118  Trương Văn Hoàng  Anh 26/09/2002 Huế 31TSC8 Thi lại

9 29204659861  Nguyễn Cao Hoài  Ân 09/10/2004 Quảng Nam 32SHT1 Thi lại
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1 29206565760
 Nguyễn Phan
Phương

 Ân 24/03/2004 Quảng Trị 32TSC3

2 26205433245  Nguyễn Thị Ngọc  Anh 16/08/2002 Thanh Hóa 32TSC3

3 28208143735  Võ Trần Vân  Anh 20/08/2004 Huế 32TSC3

4 29208062958  Nguyễn Thị Kim  Anh 20/07/2005
Thừa Thiên

Huế
32TSC3

5 27213838225  Trần Quỳnh  Bảo 18/06/2003 Tam Kỳ 32TSC3

6 29204951005  Trần Thị Mỹ  Chiêu 28/11/2005 Quảng Nam 32TSC3

7 29204854256  Nguyễn Thùy  Dung 20/11/2005 Quảng Nam 32TSC3

8 29206541549  Nguyễn Thị Ánh  Dương 21/06/2005 Quảng Nam 32TSC3

9 29204957103  Nguyễn Thị Kiều  Duyên 26/02/2005 Quảng Nam 32TSC3

10 29204551854  Trần Thị Thu  Hà 25/10/2005 Đà Nẵng 32TSC3

11 26215339273  Phạm  Hiển 18/09/2002 Quảng Nam 32TSC3

12 27215439549  Nguyễn Phúc  Khanh 20/05/2002 Nghệ An 32TSC3

13 27205422458  Lê Khánh  Linh 29/07/2003 Bình Phước 32TSC3

14 27215303125  Đỗ Văn  Linh 19/03/1994 Thái Bình 32TSC3

15 29204962509  Huỳnh Ngọc  Mến 16/10/2005 Quảng Ngãi 32TSC3

16 29206265300  Võ Hoàng Yến  My 11/09/2005 Đà Nẵng 32TSC3

17 29204634658  Huỳnh Thị Thùy  Mỹ 30/07/2005 Quảng Ngãi 32TSC3

18 29204537112  Cù Thị Duy  Na 27/09/2005 Quảng Nam 32TSC3

19 26203523355  Phạm Quỳnh  Nga 05/09/2002 Đà Nẵng 32TSC3

20 26207130903  Trần Thị Như  Ngọc 11/09/2002 Đà Nẵng 32TSC3

21 28213135012  Phạm Văn  Nguyên 21/10/2004 Quảng Ngãi 32TSC3

22 29213780374  Liêu Trác  Phong 23/05/2005 Hồ Chí Minh 32TSC2 Thi lại
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1 29206546458  Phan Thị Yến  Nhi 29/03/2005 Quảng Nam 32TSC3

2 29204641912  Lương Quỳnh  Như 07/11/2005 Quảng Ngãi 32TSC3

3 29206762033  Ngô Thị Hồng  Nhung 24/02/2005 Kon Tum 32TSC3

4 29204542708  Nguyễn Thị Ngọc  Ni 06/09/2005 Đà Nẵng 32TSC3

5 29204954167  Nguyễn Thị  Phương 03/04/2005 Đà Nẵng 32TSC3

6 29206760287  Huỳnh Phan Trúc  Quỳnh 04/01/2005 Quảng Nam 32TSC3

7 27215445633  Nguyễn Minh  Thông 14/09/2003 Quảng Nam 32TSC3

8 29206760236  Nguyễn Thị Minh  Thư 03/05/2005 Quảng Nam 32TSC3

9 28208103546  Trần Thị  Thương 09/08/2004 Đắk Nông 32TSC3

10 27217125199  Phạm Huỳnh Thanh  Tra 04/10/2003 Bình Định 32TSC3

11 28212303775  Nguyễn Lợi Thái  Trường 06/02/2004 Gia Lai 32TSC3

12 29204549916  Võ Cẩm  Tú 20/07/2005 Quảng Nam 32TSC3

13 29205144663  Lê Trương Hạ  Vy 17/10/2005 Quảng Nam 32TSC3

14 29208262096  Lê Thị Như  Ý 14/06/2005 Quảng Nam 32TSC3

15 29206752340  Võ Thị Tuyết  Yên 27/11/2005 Quảng Nam 32TSC3

16 27205425268  Hồ Thị Hải  Yến 02/09/2003 Nghệ An 32TSC3

17 26205339251  Trương Thùy  An 06/12/2002 Quảng Bình 32TYC3

18 29207357385  Nguyễn Phương  Anh 12/07/2005
Thừa Thiên

Huế
32TYC3

19 29212721971  Đỗ Văn  Chiến 08/07/2005 Đắk Lắk 32TYC3

20 28212338321  Hoàng Thanh  Đức 08/08/2004 Quảng Bình 32TYC3

21 27215326483  Nguyễn Hoàng  Dương 11/07/2003 Nghệ An 32TYC3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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1 29204525649  Lê Thị Mỹ  Duyên 08/03/2005 Quảng Nam 32TYC3

2 27205303172  Lại Hoàng Châu  Giang 13/06/2003 Bình Định 32TYC3

3 26205339268  Huỳnh Phương  Hà 13/01/2002 Đắk Lắk 32TYC3

4 29204557309  Trần Thị Thu  Hà 13/01/2005 Đắk Lắk 32TYC3

5 29206557577  Nguyễn Phan Mỹ  Hạnh 13/09/2005 Quảng Nam 32TYC3

6 0365244055  Huỳnh Thị  Hoa 12/07/2005 Quảng Nam 32TYC3

7 29204553575  Trương Mỹ  Hoa 30/06/2005 Quảng Ngãi 32TYC3

8 28212744274  Nguyễn Ngọc  Huy 26/10/2004
Thừa Thiên

Huế
32TYC3

9 26215333241  Phạm Công  Khanh 10/04/2002 Quảng Bình 32TYC3

10 29206727558  Trương Thị Vân  Ly 27/09/2005 Quảng Trị 32TYC3

11 28212705692  Phạm Văn  Nam 16/02/2004 Quảng Trị 32TYC3

12 27205301826  Nguyễn Khánh Bảo  Ngọc 24/02/2003 Đà Nẵng 32TYC3

13 31215244339  Trần Bình  Nguyên 23/08/2007 Đà Nẵng 32TYC3

14 27215338532  Mai Phan Xuân  Nhật 09/02/2001 Bình Thuận 32TYC3

15 27215353754  Nguyễn Thái  Nhật 01/01/2001 Bình Định 32TYC3

16 29217349115  Nguyễn Hoàng Bá  Phong 17/07/2005 Đà Nẵng 32TYC3

17 28212722625  Dương Tấn  Phúc 01/10/2004 Quảng Nam 32TYC3

18 29207334460
 Nguyễn Dương
Quỳnh

 Phương 30/07/2005 Đà Nẵng 32TYC3

19 29207356292  Lê Đặng Huệ  Quân 28/04/2005 Bạc Liêu 32TYC3

20 29207351081  Đậu Thị Thanh  Tâm 17/06/2005 Nghệ An 32TYC3

21 27217147046  Mai Văn  Thành 13/12/2003 Đắk Lắk 32TYC3

22 27205300726  Lê Hoàng Bảo  Trâm 15/04/2003 Đà Nẵng 32TYC3

23 29207335099  Trần Quế  Trân 15/09/2005 Bình Định 32TYC3

24 28208104722  Đinh Thanh Cẩm  Vân 03/10/2004 Kon Tum 32TYC3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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